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YÊU CẦU BÁO GIÁ 
Về việc Mua sắm mực in, giấy mã vạch và linh kiện thay thế, sửa chữa máy in cho các khoa phòng tại bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ năm 2026

Kính gửi: Quý Công ty
	Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp hàng hóa với nội dung cụ thể sau: 
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị: Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ
2. Địa chỉ: số 345 Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, thành phố Cần Thơ.
3. Thông tin liên hệ nhận báo giá: Tổ CNTT- Phòng Kế hoạch tổng hợp –                    Lầu 4 - Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3748371, Email: itbvndtpct@gmail.com 
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 
Từ 08h ngày 07  tháng 7 năm 2026 đến trước 16h ngày 13 tháng 7 năm 2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:120 ngày
II. Các tiều liệu kèm theo báo giá gồm:
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
III. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục yêu cầu báo giá: 
	STT
	Tên thiết bị
	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa
	ĐVT
	SL
	Đơn giá (có VAT)
	Thành tiền (có VAT)

	1
	Board nguồn máy in
	Ổn định điện áp và cung cấp điện năng cho các bộ phận khác của máy in hoạt động. Dùng cho máy in Canon,HP……
	Cái
	32
	 
	 

	2
	Nhông máy in
	Bộ bánh răng đảo mặt. Dùng cho máy in Canon,HP……
	Cái
	36
	 
	 

	3
	Bao lụa máy in 
	Bao lụa chịu nhiệt độ cao, phân tán nhiệt nhanh. Dạng hình ống trên mỏng, bề mặt có phủ 1 lớp chống dính. Dùng cho máy in Canon, HP…..
	Cái
	90
	 
	 

	4
	Rulo sấy máy in 
	Là linh kiện nằm trên bộ sấy của máy in, tiếp xúc với bao lụa, có tác dụng cán chảy mực lên giấy. Dùng cho máy in Canon,HP…..
	Cái
	70
	 
	 

	5
	Bạc sấy máy in 
	Là bộ phận nâng đỡ rulo. Dùng cho máy in Canon,HP……
	Cái
	30
	 
	 

	6
	Scan máy in 
	Tốc Độ Lặp Xung 20-80 khz. Điện Năng Giao Động Cho Phép <5%. Chất Lượng Chùm Tia M2 <1.8. Tốc Độ Quét 0-7000 mm/s. Tốc Độ Khắc 0-5000 mm/s. Kích Thước Điểm <= 40 micron. Dùng cho máy in Canon, HP……
	Cái
	20
	 
	 

	7
	Quả đào máy in 
	Làm bằng cao su hoặc vật liệu có độ ma sát cao để đảm bảo khả năng bám giấy tốt. Dùng cho máy in Canon,HP……
	Cái
	100
	 
	 

	8
	Sensor máy in 
	Là Sensor cảm biến giấy. Dùng cho máy in Canon,HP……
	Cái
	37
	 
	 

	9
	Bạc đỡ máy in 
	Có nhiệm vụ giảm ma sát và hỗ trợ chuyển động của các bộ phận khác như trục, lô ép, hoặc các bộ phận di chuyển trong máy in. Dùng cho máy in Canon,HP…..
	Cái
	26
	 
	 

	10
	Hộp quang máy 
	Có chức năng phát ra tia laser để tạo hình ảnh điện từ lên trống in, giúp máy in hoạt động và tạo ra bản in. Dùng cho máy in Canon,HP….. 
	Cái
	20
	 
	 

	11
	Thanh nhiệt máy in 
	Là hợp kim kim loại có khả năng dẫn nhiệt tốt và chịu được nhiệt độ cao. Dùng cho máy in Canon,HP…. 
	Cái
	22
	 
	 

	12
	Lót giấy máy in 
	Đảm nhận nhiệm vụ kéo giấy từ khay để giấy để đưa vào hệ thống bánh răng nhuyễn.  
Dùng cho các loại máy in Canon,HP……
	Cái
	17
	 
	 

	13
	Rờ le máy in 
	Dùng để điều khiển bộ cơ lấy giấy, và tách giấy trên khay đựng giấy. Dùng cho máy in Canon,HP……
	Cái
	40
	 
	 

	14
	Mực nạp
	Mực nạp máy in 12A,83A,85A siêu đậm cho hộp mực các loại máy in Canon 2900,3000...; HP  LaserJet Pro M125A, M127FN...; HP LaserJet P1102, P1102W...
Trọng lượng: Net ≥140gr , Cross : ≥ 170gr.
Thương hiệu: Việt Nam.
 Số lượng bản in: ≥ 2.000 trang, độ phủ 5%
 Đặc tính: siêu mịn, siêu nét và ít thải
 Bản in đậm, sắc nét tương đương với chính hãng.
Khi bơm mực xong phải có tem dán trên mỗi hộp mực (Ghi rõ tên đơn vị,ngày bơm,linh kiện thay thế nếu có,thời gian bảo hành). có tờ giấy in test kèm theo trên mỗi hộp mực
 Năm sản xuất: Từ năm 2025 trở lên
	Chai
	2100
	 
	 

	15
	Drum máy in
	 Dùng cho hộp mực của các loại máy in Canon 2900,3000...; HP  LaserJet Pro M125A, M127FN...; HP LaserJet P1102, P1102W...
 Chất lượng bản in đẹp
 Drum, trống hình hộp mực

Hàng mới 100% 

Năm sản xuất: Từ năm 2025 trở lên

	Cây
	750
	 
	 

	16
	Trục từ máy in
	 Dùng cho hộp mực các loại máy in Canon 2900,3000...; HP  LaserJet Pro M125A, M127FN...; HP LaserJet P1102, P1102W...
Là Trục từ, trục hít mực. Chất lượng bản in đẹp.
Hàng mới 100% 
Năm sản xuất: Từ năm 2025 trở lên
	Cái
	290
	 
	 

	17
	Gạt nhỏ máy in
	Là thanh gạt bằng thiết,nằm gần trục từ hộp mực, và là loại tốt, độ bền sử dụngcao, đảm bảo 100% không bị cong, không méo
Hàng mới 100% 
Dùng cho hộp mực của các loại máy in Canon 2900,3000...; HP  LaserJet Pro M125A, M127FN...; HP LaserJet P1102, P1102W...
Năm sản xuất: Từ năm 2025 trở lên
	Cái
	300
	 
	 

	18
	Gạt lớn máy in
	Là thanh gạt bằng thiết,nằm gần trục từ hộp mực, và là loại tốt, độ bền sử dụng cao, đảm bảo 100% không bị cong, không méo
 Hàng mới 100%
Dùng cho hộp mực của các loại máy in: Canon 2900,3000...; HP  LaserJet Pro M125A, M127FN...; HP LaserJet P1102, P1102W...
Năm sản xuất: Từ năm 2025 trở lên
	Cái
	250
	 
	 

	19
	Trục cao su máy in
	Dùng cho hộp mực máy in Canon 2900,3000...; HP  LaserJet Pro M125A, M127FN...; HP LaserJet P1102, P1102W... Chất lượng bản in đẹp.
Hàng mới 100%
Năm sản xuất: Từ năm 2025 trở lên
	Cái
	160
	 
	 

	20
	Mực nạp máy in Brother
	 Mực nạp sử dụng cho các dòng máy in Brother HL-2321D,  MFC-2701D, MFC-2701DW- Xuất xứ: Nhật
 Trọng lượng: 80gr
 Mực bám in đen, không hiện tượng mờ, xạm nền.
 Khả năng tương thích cao với mọi loại hộp mực.
 Số lượng bản in:  ≥ 2.000 trang độ phủ 5%
 Khi bơm mực xong phải có tem dán trên mỗi hộp mực (Ghi rõ tên đơn vị,ngày bơm,linh kiện thay thế nếu có,thời gian bảo hành). có tờ giấy in test kèm theo trên mỗi hộp mực
Năm sản xuất: Từ năm 2025 trở lên                                                                    
	Chai
	50
	 
	 

	21
	Drum máy in Brother
	 Drum chính hãng
 Dùng cho các dòng máy in Brother HL-2321D,  MFC-2701D, MFC-2701DW- Độ bền khoảng 6.000 trang in tiêu chuẩn Tuổi thọ > 2 lần nạp mực
Năm sản xuất: Từ năm 2025 trở lên
	Cây
	10
	 
	 

	22
	Trục từ máy in Brother
	 Trục từ Laser đen trắng
Dùng cho các dòng máy in Brother HL-2321D,  MFC-2701D, MFC-2701DW Tuổi thọ trục: 6.000 trang in tiêu chuẩn.
 Có tác dụng hít mực, bên trong hộp mực TN 2385
 Trục từ loại tốt, đậm, có độ bền >  2 lần thay mực.
 
 Năm sản xuất: Từ năm 2025 trở lên
	Cây
	10
	 
	 

	23
	Gạt máy in Brother
	 Gạt máy in Laser đen trắng
 Dùng cho các dòng máy in Brother HL-2321D,  MFC-2701D, MFC-2701DW- Tuổi thọ gạt  ≥ 6.000 trang in tiêu chuẩn. Tuổi thọ > 2 lần nạp mực
Năm sản xuất: Từ năm 2025 trở lên
	Cây
	10
	 
	 

	24
	Mực nước Epson màu đen
	Loại mực: mực nước chuẩn màu
Màu sắc: màu đen (BK)
Dung tích:  70ml
Loại máy sử dụng: Máy in phun màu Epson L100,L110, L210, L300, L310, L1110, L3110, L805, L810…Dung lượng in tương đương 2.200 trang với độ phủ mực 5%
Năm sản xuất: Từ năm 2025 trở lên.
Bảo hành: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất /nhà cung cấp. 
Nhà sản xuất (Thương hiệu): Epson 
Xuất xứ: Indonesia/ China/ Philippines 
Có hộp giấy
	Chai
	30
	 
	 

	25
	Mực nước Epson màu vàng
	Loại mực: mực nước chuẩn màu
 Màu sắc: màu vàng (Y)
 Dung tích:  70ml
 Loại máy sử dụng: Máy in phun màu Epson L100,L110, L210, L300, L310, L1110, L3110, L805, L810… Dung lượng in tương đương 2.200 trang với độ phủ mực 5%
Năm sản xuất: Từ năm 2025 trở lên.
Bảo hành: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất /nhà cung cấp. 
Nhà sản xuất (Thương hiệu): Epson 
Xuất xứ: Indonesia/ China/ Philippines 
Có hộp giấy   
	Chai
	10
	 
	 

	26
	Mực nước Epson màu đỏ
	 Loại mực: mực nước chuẩn màu
 Màu sắc: màu đỏ (M)
 Dung tích: 70ml
 Loại máy sử dụng: Máy in phun màu Epson L100,L110, L210, L300, L310, L1110, L3110, L805,L810…Dung lượng in tương đương 2.200 trang với độ phủ mực 5%
Năm sản xuất: Từ năm 2025 trở lên.
Bảo hành: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất /nhà cung cấp. 
Nhà sản xuất (Thương hiệu): Epson 
Xuất xứ: Indonesia/ China/ Philippines 
Có hộp giấy
	Chai
	10
	 
	 

	27
	Mực nước Epson màu xanh
	 Loại mực: mực nước chuẩn màu
 Màu sắc: màu xanh (C)
  Dung tích: 70ml
 Loại máy sử dụng: Máy in phun màu Epson L100,L110, L210, L300, L310, L1110, L3110, L805, L810…
Dung lượng in tương đương 2.200 trang với độ phủ mực 5%
Năm sản xuất: 
Từ năm 2025 trở lên.

Bảo hành: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất /nhà cung cấp. 
Nhà sản xuất (Thương hiệu): Epson 
Xuất xứ: Indonesia/ China/ Philippines
 
Có hộp giấy
	Chai
	10
	 
	 

	28
	Mực nước Epson màu xanh nhạt
	  Loại mực: mực nước chuẩn màu
  Màu sắc: màu xanh nhạt (LC)
 Dung tích:  70ml
Loại máy sử dụng: Máy in phun màu Epson L100,L110, L210, L300, L310, L1110, L3110, L805, L810…Dung lượng in tương đương 2.200 trang với độ phủ mực 5%
Năm sản xuất: Từ năm 2025 trở lên.
Bảo hành: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất /nhà cung cấp. 
Nhà sản xuất (Thương hiệu): Epson 
Xuất xứ: Indonesia/ China/ Philippines 
Có hộp giấy
	Chai
	10
	 
	 

	29
	Mực nước Epson màu hồng
	 Loại mực: mực nước chuẩn màu
 Màu sắc: màu hồng (M)
 Dung tích:  70ml
 Loại máy sử dụng: Máy in phun màu Epson L100, L110, L210, L300, L310, L1110,L3110,L805,L810…
Dung lượng in tương đương 2.200 trang với độ phủ mực 5%
Năm sản xuất: Từ năm 2025 trở lên.
Bảo hành: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất /nhà cung cấp. 
Nhà sản xuất (Thương hiệu): Epson 
Xuất xứ: Indonesia/ China/ Philippines 
Có hộp giấy
	Chai
	10
	 
	 

	30
	Mực nước Epson màu hồng nhạt
	 Loại mực: mực nước chuẩn màu
 Màu sắc: màu hồng nhạt (LM)
 Dung tích:  70ml
 Loại máy sử dụng: Máy in phun màu Epson L100, L110, L210, L300, L310, L1110,L3110,L805,L810…
Dung lượng in tương đương 2.200 trang với độ phủ mực 5%
Năm sản xuất: Từ năm 2025 trở lên.
Bảo hành: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất /nhà cung cấp. 
Nhà sản xuất (Thương hiệu): Epson 
Xuất xứ: Indonesia/ China/ Philippines 
Có hộp giấy
	Chai
	10
	 
	 

	31
	Hộp mực máy in 12A
	 Loại mực: Mực in laser trắng đen
 Dung lượng in: 2.000 trang độ phủ 5%
 Dùng cho máy in: Canon 2900, 3000 ...; HP Laser 1010, 1012...,
 Chính hãng Hp/Canon. Có tem nhãn, nguồn gốc rõ ràng. 

Bảo hành 03 lần bơm linh kiện
 
Năm sản xuất: từ 2025 trở lên.

	Hộp
	150
	 
	 

	32
	Hộp mực máy in 85A
	Loại mực: Mực in laser trắng đen
Dung lượng in: 1.600 trang độ phủ 5%
Dùng cho máy in: HP Laser P1102, P1102w...
Canon LBP6000, LBP 6030, LBP 6030W.
Chính hãng Hp/Canon. Có tem nhãn, nguồn gốc rõ ràng. 
Bảo hành 03 lần bơm linh kiện
Năm sản xuất: từ 2025 trở lên.
	Hộp
	50
	 
	 

	33
	Hộp mực máy in 83A
	 Loại mực: Mực in laser trắng đen
Dung lượng in: 1.500 trang độ phủ 5%
Dùng cho máy in: HP Laser M125, 126, 127, 201, 225MFP.
Chính hãng Hp/Canon. Có tem nhãn, nguồn gốc rõ ràng. 
Bảo hành 03 lần bơm linh kiện
Năm sản xuất: từ 2025 trở lên.
	Hộp
	150
	 
	 

	34
	Hộp mực máy in Brother
	Loại mực: Mực in laser trắng đen
Dung lượng in: 2.600 trang độ phủ 5%
Dùng cho máy in: Brother: HL - L2321D / L2361DN / L2366DW, MFC - L2701D/DW, DCP-L2520D.
Chính hãng Brother. Có tem nhãn, nguồn gốc rõ ràng. 
Bảo hành 03 lần bơm linh kiện
Năm sản xuất: từ 2025 trở lên.
	Hộp
	20
	 
	 

	35
	Giấy in nhiệt k80*80
	Các loại máy in hóa đơn như EPSON, Xprinter, Zebra,…. 
Giấy in hóa đơn dùng cho các máy in bill khổ 80mm
Đơn vị: cuộn. 
Khổ giấy: Rộng (cao) 80mm
Chiều dài: 63m
	Cuộn
	3000
	 
	 

	36
	Giấy in mã vạch 20x15x50m
	Giấy: giấy decal. 
Đơn vị: cuộn. 
Qui cách sản xuất: (20x15x50)m
Kích thước: ≥ 50m.
	Cuộn
	500
	 
	 

	Ghi chú: -Từ mục số 1 đến số 23 hình thức trọn gói, hỗ trợ thay thế, lắp ráp.
	
	


2. Các thông tin khác (nếu có) ./.
		Nơi nhận:		
- Như trên;
- Lưu VT, KHTH.


	
	GIÁM ĐỐC













	                                                  TÊN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ

	                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BÁO GIÁ
Kính gửi: ………………………………
Trên cơ sở thư mời báo giá của Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, chúng tôi ............. [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị như sau:
1. Báo giá cho các thiết bị 
	STT
	 Tên hàng hóa/ Danh mục thiết bị y tế
	Ký, mã, nhãn hiệu, model hãng sản xuất 
	Mã HS 
	Năm sản xuất 
	 Xuất xứ 
	 Mô tả hàng hóa/ tính năng kỹ thuật
	 Đơn vị tính
	 Số lượng/ Khối lượng 
	 Đơn giá 
	Chi phí cho các DV liên quan 
	Thuế, lệ phí (nếu có) 

	Thành tiền (VNĐ) 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng tiền:…………………………………..


(Số tiền bằng chữ:…………..)     
*Ghi chú: Giá đã bao gồm thuế và các chi phí liên quan.       
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 120 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin - Yêu cầu báo giá].
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
	 
	……, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))



